
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 3A - TUẦN 32 (24/4/2023 - 28/4/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
24

/4
/2

02
3) SÁNG

1 HĐTN Phong trào “Làm nhiều việc tốt”. Võ Phú Thanh Đào
2 Tiếng Việt Đọc: Cậu bé và mẩu san hô (Tiết 1) Võ Phú Thanh Đào
3 Tiếng Việt Đọc: Cậu bé và mẩu san hô (Tiết 2) Võ Phú Thanh Đào
4 GDTC Nguyễn Đức Tài

CHIỀU
1 Toán Diện tích của một hình. Võ Phú Thanh Đào
2 TNXH Trái Đất trong hệ Mặt Trời (Tiết 2) Võ Phú Thanh Đào
3 HD Ôn tập Võ Phú Thanh Đào

B
A

 (2
5/

4/
20

23
) SÁNG

1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 GDTC Nguyễn Đức Tài
4 Mĩ thuật Vũ Thị Lan

CHIỀU
1 Tiếng Việt Viết: Ôn viết chữ hoa Q, V (kiểu 2) Võ Phú Thanh Đào
2 Toán Xăng-ti-mét vuông (Tiết 1) Võ Phú Thanh Đào
3 HĐTN Tìm hiểu về nghề em yêu thích. Võ Phú Thanh Đào

TƯ
 (2

6/
4/

20
23

) SÁNG

1 Đạo đức Việt Nam trên đà phát triển (Tiết 2) Võ Phú Thanh Đào



TƯ
 (2

6/
4/

20
23

) SÁNG
2 Toán Xăng-ti-mét vuông (Tiết 2) Võ Phú Thanh Đào
3 Tiếng Việt LTVC: MRVT Môi trường; mở rộng câu Bằng gì?, Khi nào? hoặc Ở đâu? Võ Phú Thanh Đào
4 Công nghệ Làm đồ chơi (Tiết 4) Võ Phú Thanh Đào

CHIỀU
1 Tiếng Anh* Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh* Phan Thị Ngọc Hồng
3 Kỹ năng sống

N
Ă

M
 (2

7/
4/

20
23

)

SÁNG

1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 Toán Diện tích hình chữ nhật (T1) Võ Phú Thanh Đào
4 Tiếng Việt Đọc: Hương vị Tết bốn phương. Võ Phú Thanh Đào

CHIỀU
1 Tin học Ôn tập Nguyễn Thị Minh Trang
2 Tin học Kiểm tra định kì cuối học kì II Nguyễn Thị Minh Trang
3 Robotics

SÁ
U

 (2
8/

4/
20

23
) SÁNG

1 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
2 Toán Diện tích hình chữ nhật (Tiết 2) Võ Phú Thanh Đào
3 TNXH Trái Đất trong hệ Mặt Trời (Tiết 3) Võ Phú Thanh Đào
4 HĐTN Sưu tầm tranh, ảnh về nghề em yêu thích. Võ Phú Thanh Đào

CHIỀU

1 Tiếng Việt Nói và nghe: Luyện tập nói về một nhân vật trong truyện tranh hoặc phim 
hoạt hình. Võ Phú Thanh Đào

2 Tiếng Việt Viết sáng tạo: Luyện tập viết đoạn văn ngắn nêu lí do thích hoặc không 
thích một nhân vật trong câu chuyện. Võ Phú Thanh Đào

3 HD Ôn tập Võ Phú Thanh Đào



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 3B - TUẦN 32 (24/4/2023 - 28/4/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
24

/4
/2

02
3) SÁNG

1 HĐTN  Phong trào “Làm nhiều việc tốt”. Huỳnh Thanh Hằng
2 Công nghệ  Làm đồ chơi (Tiết 4). Huỳnh Thanh Hằng
3 Tiếng Việt  Đọc: Cậu bé và mẩu san hô (Tiết 1). Huỳnh Thanh Hằng
4 Tiếng Việt  Đọc: Cậu bé và mẩu san hô (Tiết 2). Huỳnh Thanh Hằng

CHIỀU
1 Kỹ năng sống
2 HD Ôn tập Vũ Thị Lan
3 Toán  Diện tích của một hình. Huỳnh Thanh Hằng

B
A

 (2
5/

4/
20

23
) SÁNG

1 Toán  Xăng-ti-mét vuông (Tiết 1). Huỳnh Thanh Hằng
2 GDTC Nguyễn Đức Tài
3 Tiếng Việt  Viết: Ôn viết chữ hoa Q, V (kiểu 2). Huỳnh Thanh Hằng
4 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc

CHIỀU
1 Tin học  Ôn tập Nguyễn Thị Minh Trang
2 Tin học  Kiểm tra định kì cuối học kì II Nguyễn Thị Minh Trang
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng



TƯ
 (2

6/
4/

20
23

) SÁNG

1 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
2 Toán  Xăng-ti-mét vuông (Tiết 2). Huỳnh Thanh Hằng

3 Tiếng Việt
 LTVC: MRVT Môi trường; mở rộng câu Bằng gì?
 Khi nào? hoặc Ở đâu? Huỳnh Thanh Hằng

4 TNXH  Trái Đất trong hệ Mặt Trời (Tiết 2). Huỳnh Thanh Hằng

CHIỀU
1 HĐTN  Tìm hiểu về nghề em yêu thích. Huỳnh Thanh Hằng
2 Đạo đức  Việt Nam trên đà phát triển (Tiết 2). Nguyễn Đăng Hiền Thảo
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

N
Ă

M
 (2

7/
4/

20
23

)

SÁNG

1 Tiếng Việt Đọc: Hương vị Tết bốn phương. Huỳnh Thanh Hằng
2 TNXH Trái Đất trong hệ Mặt Trời (Tiết 3). Huỳnh Thanh Hằng
3 GDTC Nguyễn Đức Tài
4 Toán Diện tích hình chữ nhật (Tiết1). Huỳnh Thanh Hằng

CHIỀU
1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 Robotics

SÁ
U

 (2
8/

4/
20

23
)

SÁNG

1 Tiếng Việt
 Nói và nghe: Luyện tập nói về một nhân vật trong truyện tranh
 hoặc phim hoạt hình. Huỳnh Thanh Hằng

2 Tiếng Việt
 Viết sáng tạo: Luyện tập viết đoạn văn ngắn nêu lí do thích hoặc
 không thích một nhân vật trong câu chuyện. Huỳnh Thanh Hằng

3 Toán Diện tích hình chữ nhật (Tiết 2). Huỳnh Thanh Hằng
4 HĐTN Sưu tầm tranh, ảnh về nghề em yêu thích. Huỳnh Thanh Hằng

CHIỀU
1 Tiếng Anh* Phan Thị Ngọc Hồng



SÁ
U

 (2
8/

4/
20

23
)

CHIỀU 2 Tiếng Anh* Phan Thị Ngọc Hồng
3 HD Ôn tập Huỳnh Thanh Hằng

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 3C - TUẦN TUẦN 32 (24/4/2023 - 28/4/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

GIÁO VIÊN

H
A

I (
24

/4
/2

02
3) SÁNG

1 HĐTN Phong trào “Làm nhiều việc tốt”. Bùi Thị Kim Yến
2 Toán Diện tích của một hình. Bùi Thị Kim Yến
3 Tin học Ôn tập Nguyễn Thị Minh Trang
4 Tin học Kiểm tra định kì cuối học kì II Nguyễn Thị Minh Trang

CHIỀU
1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 Kỹ năng sống

B
A

 (2
5/

4/
20

23
) SÁNG

1 Tiếng Việt Đọc: Cậu bé và mẩu san hô (T1) Bùi Thị Kim Yến
2 Tiếng Việt Đọc: Cậu bé và mẩu san hô (T2) Bùi Thị Kim Yến
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
4 GDTC Nguyễn Đức Tài



B
A

 (2
5/

4/
20

23
)

CHIỀU
1 Toán Xăng-ti-mét vuông (T1) Bùi Thị Kim Yến
2 HD Ôn tập Vũ Thị Lan
3 Đạo đức Việt Nam trên đà phát triển (T2) Bùi Thị Kim Yến

TƯ
 (2

6/
4/

20
23

) SÁNG

1 Tiếng Việt Viết: Ôn viết chữ hoa Q, V (kiểu 2) Bùi Thị Kim Yến
2 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
3 Công nghệ Làm đồ chơi (T4) Bùi Thị Kim Yến
4 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc

CHIỀU
1 Tiếng Việt LTVC: MRVT Môi trường; mở rộng câu Bằng gì?, Khi nào? hoặc Ở đâu? Bùi Thị Kim Yến
2 HĐTN Tìm hiểu về nghề em yêu thích. Bùi Thị Kim Yến
3 Toán Xăng-ti-mét vuông (T2) Bùi Thị Kim Yến

N
Ă

M
 (2

7/
4/

20
23

)

SÁNG

1 Tiếng Việt Đọc: Hương vị Tết bốn phương. Bùi Thị Kim Yến
2 GDTC Nguyễn Đức Tài
3 Tiếng Anh* Phan Thị Ngọc Hồng
4 Tiếng Anh* Phan Thị Ngọc Hồng

CHIỀU
1 Toán Diện tích hình chữ nhật (T1) Bùi Thị Kim Yến
2 Robotics
3 TNXH Trái Đất trong hệ Mặt Trời (T2) Bùi Thị Kim Yến

SÁ
U

 (2
8/

4/
20

23
)

SÁNG

1 Tiếng Việt Nói và nghe: Luyện tập nói về một nhân vật trong truyện tranh hoặc phim hoạt hình.Bùi Thị Kim Yến
2 Tiếng Việt Viết sáng tạo: Luyện tập viết đoạn văn ngắn nêu lí do thích hoặc không thích một nhân vật trong câu chuyện.Bùi Thị Kim Yến
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
4 HĐTN Sưu tầm tranh, ảnh về nghề em yêu thích. Bùi Thị Kim Yến



SÁ
U

 (2
8/

4/
20

23
)

CHIỀU
1 Toán Diện tích hình chữ nhật (T2) Bùi Thị Kim Yến
2 TNXH Trái Đất trong hệ Mặt Trời (T3) Bùi Thị Kim Yến
3 HD Ôn tập Bùi Thị Kim Yến


